Tuần 11 – Tiết 19






 Ngày soạn: 07/11/2020
CHỦ ĐỀ: HÀM SỐ BẬC NHẤT (TIẾT 1)
I . MỤC TIÊU DẠY HỌC:
1. Kiến thức:
     - Học sinh hiểu được hàm số bậc nhất là hàm số có dạng y = ax + b với a ( 0.

     - Hàm số bậc nhất y = ax + b luôn xác định với mọi x thuộc R.

     - Hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến trên R khi a > 0 và nghịch biến trên R khi 
a < 0.

     - HS hiểu được đồ thị hàm số y = ax + b (a ( 0) là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b và song song với đường thẳng y = ax nếu b ( 0 và trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.

2. Kỹ năng: 
     - Có kỹ năng xác định một hàm số có phải là hàm số bậc nhất hay không? Xác định được hàm số bậc nhất cho trước là hàm số đồng biến hay nghịch biến.
     - Biết vẽ đồ thị hàm số bằng cách xác định hai điểm phân biệt thuộc đồ thị.

3. Thái độ: 
     - Thấy được ứng dụng thực tế của môn Toán. 

     - Rèn tính cẩn thận trong vẽ đồ thị hàm số.
4. Định hướng năng lực: Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

II. CHUẨN BỊ:
     1. Giáo viên: Sgk, máy chiếu, bảng phụ, thước.


     2. Học sinh: Ôn lại kiến thức cũ,sgk , dụng cụ học tập.

III . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề ,thuyết trình, hoạt động nhóm.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
     1. Ổn định tình hình lớp: Kiểm tra sĩ số

     2. Kiểm tra bài cũ:
Tính giá trị y tương ứng của hàm số y = 3x + 1 và y = -3x + 1 theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:
	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	y = 3x + 1
	
	
	
	
	

	y = -3x + 1
	
	
	
	
	


Nhận xét tính dồng biến, nghịch biến của hàm số y = 3x + 1 và y = -3x + 1
- Gv gọi Hs lên bảng làm bài.
- Gv  gọi nhận xét.

- Gv nhận xét, đánh giá.
Đặt vấn đề: Các hàm số y = 3x + 1 và y = -3x + 1 là các hàm số bậc nhất. Vậy hàm số bậc nhất có dạng gì, tính chất của nó ra sao và cách vẽ đồ thị  như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu trong tiết học hôm nay.

3. Tổ chức các hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	A. Hoạt động khởi động
- Gv cho học sinh nhắc lại muốn tính quãng đường ta làm như thế nào?
	
	

	B. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Khái niệm hàm số bậc nhất
- Gv cho học sinh đọc nội dung   bài toán.

 - Gv vẽ sơ đồ chuyển động.

 - Gv chiếu bảng phụ ghi ND ?1 gọi HS đứng tại chỗ trả lời

+ Sau 1 giờ, ô tô đi được bao nhiêu km?

+ Sau t giờ, ô tô đi được bao nhiêu km?

+ Sau t giờ, ô tô cách TT Hà Nội bao nhiêu km?
- Gv cho học sinh hoạt động cặp đôi làm ?2 trong 1 phút. 

- Gv: Vì sao đại lượng S là hàm số của t?
- Trong công thức s = 50t + 8 nếu thay đại lượng s bởi đại lượng y, thay biến t bởi biến x thì có công thức quen thuộc y = 50x + 8. Nếu thay 50 bằng a và 8 bằng b thì ta có y = ax + b (a ( 0) là hàm số bậc nhất.

Vậy hàm số bậc nhất có dạng gì?

- Gv gọi Hs nhắc lại định nghĩa hàm số bậc nhất
- Gv yêu cầu Hs cho ví dụ của hàm số bậc nhất, xác định hệ số a, b

- Gv: Khi hệ số b = 0 hàm số có dạng y = ax (đã học ở lớp 7)
Hoạt động 2: Tính chất
- Gv: Hàm số bậc nhất 

y = ax + b luôn xác định với mọi x thuộc R.
- Gv quay lại phần kiểm tra bài cũ yêu cầu Hs nhận xét hệ số a của hai hàm số 

y = 3x + 1 và y = -3x + 1.
- Gv: Hàm số y = 3x + 1 có hệ số a > 0 đồng biến với mọi x thuộc R, hàm số 

y = -3x + 1 có hệ số a < 0 nghịch biến với mọi x thuộc R. Vậy hàm số bậc nhất đồng biến trên R khi nào, nghịch biến trên R khi nào?

- Gv chốt lại.
- Gv cho ví dụ hàm số bậc nhất yêu cầu Hs cho biết hàm số đồng biến hay nghịch biến? Vì sao?

- Gv cho Hs làm bài tập củng cố 
Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các hệ số a, b và tính đồng biến, nghịch biến.
(Bảng phụ)
- Gv gọi Hs trả lời
- Gv nhận xét.

Hoạt động 3: Đồ thị hàm số bậc nhất

- Gv biểu diễn các điểm trên cùng một mặt phẳng tọa độ ?1/ sgk /49.

· Nhận xét về tung độ của điểm A’ so với điểm A; B’ so với điểm B; C’ so với điểm C.

· Từ nhận xét trên rút ra kết luận gì về quan hệ giữa A’B’ với AB; B’C’ với BC.

- Hướng dẫn học sinh chứng minh A’B’ // AB; B’C’ // BC bằng lời.

- Từ đó suy ra: Nếu A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng (d) thì A’,B’, C’ cùng nằm trên một đường thẳng (d’) song song với (d).
- Vậy để chứng minh A, B, C thẳng hàng chúng ta cùng tìm hiểu qua ?2/ sgk/ 49.
- Cho học sinh hoạt động nhóm theo bàn hoàn thành ?2 và gọi Hs trả lời
- Từ ?2 hãy nhận xét ba điểm A, B, C như thế nào?

- Từ nhận xét ở ?1 ta suy ra ba điểm A’, B’, C’ thẳng hàng. Từ đó em nào rút ra nhận xét đồ thị hàm số y=2x+3 có hình dạng như thế nào? Và có quan hệ như thế nào với đồ thị hàm số y=2x.

- Với hoành độ x bất kì thì tung độ y của đồ thị hàm số y= 2x+3 lớn hơn tung độ y của đồ thị hàm số y=2x là 3. Vậy với hoành độ x=0 đồ thị hàm số y=2x có tung độ y là 0 thì đồ thị hàm số y= 2x+3 có tung độ y là bao nhiêu?

- Chiếu 3 nhận xét trên. Học sinh phát biểu tính chất đồ thị hàm số bậc nhất trong trường hợp tổng quát y=ax+b (a[image: image2.png]+0)




- Nêu chú ý cho học sinh

- Gv hướng dẫn Hs cách vẽ đồ thị hàm số y=ax+b (a[image: image4.png]+0)



 trong hai trường hợp b = 0 và trường hợp [image: image6.png]a#0,b=0.




- Giáo viên hướng dẫn Hs  vẽ đồ thị hàm số y=2x+1


	- Hs đọc nội dung bài toán

- Hs chú ý theo dõi

- Hs trả lời

+) 50 (km)

+)50t (km)

+) 50t + 8 (km)

- Hs hoạt động cặp đôi theo hướng dẫn của Gv
- Hs trả lời: s là hàm số của t vì:
+)  Đại lượng s phụ thuộc vào đại lượng thay đổi t. +)  Ứng với mỗi giá trị của t ta xác đinh được chỉ một giá trị tương ứng của s.
- Hs lắng nghe.

- Hs: y = ax + b (a ( 0)
- Hs nhắc lại định nghĩa

- Hs cho ví dụ
- Hs lắng nghe.
- Hs: Hàm số y = 3x + 1 có a > 0; hàm số y = -3x + 1 có hệ số a < 0.

- Hs: Hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến trên R khi a > 0; nghịch biến trên R khi a < 0.

- Hs lắng nghe

- Hs làm ví dụ dưới sự hướng dẫn của Gv
- Hs hoạt động cặp đôi sau đó trả lời từng hàm số
- Hs theo dõi trình bày của giáo viên.
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- Tung độ điểm A’, B’, C’ hơn tung độ điểm A, B, C 3 đơn vị.

- A’B’ // AB; B’C’ // BC

· Học sinh lắng nghe

· Học sinh hoạt động nhóm theo bàn và hoàn thành ?2.
· Ba điểm A, B, C thẳng hàng vì cùng thuộc đường thẳng y=2x.

- Đồ thị hàm số y= 2x+3 là một đường thẳng.

- Đồ thị hàm số y= 2x+3 song song với đồ thị hàm số y= 2x.

- Với hoành độ x=0 đồ thị hàm số y=2x có tung độ y là 0 thì đồ thị hàm số y= 2x+3 có tung độ y là 3.

· Học sinh rút ra nội dung tổng quát sgk/50.

· Học sinh lắng nghe.
· Học sinh lắng nghe.

- Hs vẽ đồ thị dưới sự hướng dẫn của Gv

	1. Khái niệm về hàm số bậc nhất:
a) Bài toán: sgk/47
b) Định nghĩa: Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng y = ax + b 

(a ( 0, a, b là các số cho trước)

Ví dụ: y = 2x + 1 (a = 2; b = 1)

           y = 3 – x (a = -1; b = 3)
c) Chú ý: sgk/47
2.  Tính chất 
a) Tổng quát:
- Hàm số bậc nhất 

y = ax + b luôn xác định với mọi x thuộc R.
- Hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến trên R khi a > 0; nghịch biến trên R khi a < 0 
b) Ví dụ: 

- Hàm số y = 5x – 2 đồng biến trên R vì a = 5 > 0

- Hàm số y = -x + 2 nghịch biến trên R vì a =-2 < 0 

3.Đồ thị của hàm số bậc nhất:

* Tổng quát: Học sgk/50.
* Chú ý: sgk/50

* Cách vẽ đồ thị hàm số

 y = ax + b (a ( 0)

Ví dụ: Vẽ đồ thị hàm số y=2x+1 
Bảng giá trị:

x

0
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y = 2x+1
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	C. Hoạt động luyện tập 
- Gv yêu cầu Hs làm ? 3 sgk/ 51

- Gv gọi 2 học sinh lên bảng làm 

- Gv gọi Hs nhận xét

- Gv nhận xét, sửa bài

	- Học sinh làm ? 3
+ Tổ 1;2: Câu a

+ Tổ 3, 4: Câu b
- 2 học sinh lên bảng làm 

· Hs nhận xét
	?3/sgk
a) Bảng giá trị:
x

0
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y = 2x-3
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b) Bảng giá trị:

x

0
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y = -2x+3
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	D. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng
-Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi. Nắm vững định nghĩa hàm số bậc nhất và tính chất của hàm số bậc nhất.

-Làm bài tập số 9, 10 (SGK – Tr48);6, 8 (SBT - Tr57)

-HD Bài 10/SGK: Chiều dài ban đầu là 30(m), sau khi bớt x (m) chiều dài là : 

30-x (m). tương tự sau khi bớt x(m), chiều rộng là 20- x (m).

     Công thức tính chu vi là P = (dài + rộng).2
	
	Làm bài tập số 9, 10 (SGK – Tr48);6, 8 (SBT - Tr57


V. Rút kinh nghiệm (nếu có):
	


Hiệu Trưởng
            Tổ Trưởng

              Giáo Viên



                                    
Nguyễn Đình Uy Vũ                        Đỗ Phúc Thiê

